DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Trung ương ban hành thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
(đến ngày 10/12/2020)
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm

ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú


	1. 
	Nghị định
	45/2014/NĐ-CP

Ngày 15/5/2014
	Quy định về thu tiền sử dụng đất
	01/7/ 2014
	

	2. 
	Nghị định
	135/2016/NĐ-CP

Ngày 09/9/2016
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
	15/11/2016
	

	3. 
	Thông tư
	27/2018/TT-BTNMT
Ngày 14/12/2018
	Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	01/3/2019
	

	4. 
	Thông tư
	28/2018/TT-BTNMT
Ngày 26/12/2018
	Quy định kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản
	15/02/2019
	

	5. 
	Thông tư
	33/2018/TT-BTNMT
Ngày 26/12/2018
	Quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển
	12/3/2019
	

	6. 
	Thông tư
	35/2018/TT-BTNMT
Ngày 28/12/2018
	Quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại
	11/02/2019
	

	7. 
	Nghị quyết
	82/2019/QH14
Ngày 14/6/2019
	Về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị
	14/6/2019
	

	8. 
	Thông tư
	15/2019/TT-BTNMT
Ngày 11/9/2019
	Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại
	28/10/2019
	

	9. 
	Thông tư
	17/2019/TT-BTNMT
Ngày 30/9/2019
	Quy định kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ quét LiDAR mặt đất trên trạm cố định
	15/11/2019
	

	10. 
	Thông tư
	18/2019/TT-BTNMT
Ngày 31/10/2019
	Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất
	16/12/2019
	

	11. 
	Thông tư
	21/2019/TT-BTNMT
Ngày 20/12/2019
	Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia
	05/02/2020
	

	12. 
	Thông tư
	22/2019/TT-BTNMT
Ngày 25/12/2019
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ
	25/6/2020
	

	13. 
	Thông tư
	23/2019/TT-BTNMT
Ngày 25/12/2019
	Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỉ lệ 1:2.000 và 1:5.000
	10/02/2020
	

	14. 
	Thông tư
	25/2019/TT-BTNMT
Ngày 31/12/2019
	Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đối, bố sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
	15/02/2020
	

	15. 
	Thông tư
	28/2019/TT-BTNMT
Ngày 31/12/2019
	Quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam
	18/02/2020
	

	16. 
	Nghị định
	03/2019/NĐ-CP
Ngày 04/01/2019
	Về hoạt động viễn thám
	20/02/2019
	

	17. 
	Nghị định
	27/2019/NĐ-CP
Ngày 13/3/2019
	Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
	01/5/2019
	

	18. 
	Nghị định
	40/2019/NĐ-CP
Ngày 13/5/2019
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường
	01/7/2019
	

	19. 
	Nghị định
	53/2019/NĐ-CP
Ngày 17/6/2019
	Quy định chi tiết việc lập, thẩm định phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi, đê điều, phòng chống lũ của tuyến sông có đê
	17/6/2019
	

	20. 
	Nghị định
	64/2019/NĐ-CP
Ngày 16/7/019
	Sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
	05/9/2019
	

	21. 
	Nghị định
	66/2019/NĐ-CP
Ngày 29/7/2019
	Về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước
	15/9/2019
	

	22. 
	Nghị định
	67/2019/NĐ-CP
Ngày 31/7/2019
	Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
	15/9/2019
	

	23. 
	Nghị định
	79/2019/NĐ-CP
Ngày 26/10/2019
	Nghị định sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
	10/12/2019
	

	24. 
	Nghị định
	91/2019/NĐ-CP
Ngày 19/11/2019
	Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
	05/01/2020
	

	25. 
	Nghị định
	96/2019/NĐ-CP
Ngày 19/12/2019
	Quy định về khung giá đất
	19/12/2019
	

	26. 
	Thông tư
	12/2019/TT-BTNMT
Ngày 05/8/2019
	Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám
	20/9/2019
	

	27. 
	Thông tư
	13/2019/TT-BTNMT
Ngày 07/8/2019
	Quy định định mức kinh tế- kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	23/9/2019
	

	28. 
	Thông tư
	14/2019/TT-BTNMT
Ngày 16/8/2019
	Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000,1:5.000
	01/10/2019
	

	29. 
	Thông tư
	16/2019/TT-BTNMT
Ngày 30/9/2019
	Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn
	15/11/2019
	

	30. 
	Thông tư
	26/2019/TT-BTNMT
Ngày 31/12/2019
	Quy định về thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
	18/02/2020
	

	31. 
	Thông tư
	01/2020/TT-BTNMT

Ngày 29/4/2020
	Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia
	15/6/2020
	

	32. 
	Thông tư
	03/2020/TT-BTNMT

Ngày 29/5/2020
	Quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia
	15/7/2020
	

	33. 
	Thông tư
	04/2020/TT-BTNMT

Ngày 03/6/2020
	Quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh
	20/7/2020
	

	34. 
	Thông tư
	05/2020/TT-BTNMT

Ngày 31/8/2020
	Quy định kỹ thuật về thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ
	20/10/2020
	

	35. 
	Thông tư
	06/2020/TT-BTNMT
Ngày 31/8/2020
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở
	01/3/2021
	

	36. 
	Thông tư
	07/2020/TT-BTNMT
Ngày 31/8/2020
	Quy định chi tiết các nội dung tại điểm c khoản 1 Điều 31 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước
	21/10/2020
	

	37. 
	Thông tư
	08/2020/TT-BTNMT
Ngày 11/9/2020
	Quy định kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn
	26/10/2020
	

	38. 
	Thông tư
	09/2020/TT-BTNMT
Ngày 17/9/2020
	Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh
	03/11/2020
	

	39. 
	Thông tư
	10/2020/TT-BTNMT
Ngày 29/9/2020
	Quy định về báo cáo tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen
	16/11/2020
	

	40. 
	Thông tư
	14/2020/TT-BTNMT
Ngày 27/11/2020
	Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường
	11/01/2021
	

	41. 
	Thông tư
	36/2020/TT-BTC
Ngày 05/5/2020
	Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn
	05/5/2020
	

	42. 
	Nghị quyết
	107/2020/QH14
Ngày 10/6/2020
	Về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội
	01/01/2021
	

	43. 
	Nghị định
	53/2020/NĐ-CP
Ngày 05/5/2020
	Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
	01/7/2020
	

	44. 
	Nghị định
	06/2020/NĐ-CP
Ngày 13/01/2020
	Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
	20/02/2020
	

	45. 
	Nghị định
	18/2020/NĐ-CP
11/02/2020
	Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
	01/4/2020
	

	46. 
	Nghị định
	23/2020/NĐ-CP
Ngày 24/02/2020
	Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông
	10/4/2020
	

	47. 
	Nghị định
	48/2020/NĐ-CP
Ngày 15/4/2020
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn
	01/6/2020
	

	48. 
	Nghị định
	36/2020/NĐ-CP
Ngày 24/3/2020
	Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
	10/5/2020
	

	49. 
	Quyết định
	03/2020/QĐ-TTg
Ngày 13/01/2020
	Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
	01/3/2020
	

	50. 
	Quyết định
	09/2020/QĐ-TTg
Ngày 18/3/2020

	Ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải
	01/5/2020
	


Tổng cộng: 50 văn bản









Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 12 năm 20
      Người thực hiện                                                 

Trưởng phòng                                   


Lãnh đạo duyệt

             Lê Thị Huế                      


Nguyễn Thị Thủy Phương                                         
     Đào Chuẩn
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